
1 NGUYỄN THÀNH LỢI 26/3/1988 052088010115 09/5/2021 Hoài Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH ETM Việt 

Nam

Kỹ sƣ kỹ thuật điện - điện 

tử

Đại học công nghệ 

TPHCM

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị  

công trình 
III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

3 PHẠM KINH KHA 02/6/1983 052083003511 29/9/2022 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVTK 

Kiến Hƣng
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Thiết kế kết cấu công trình II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

6 HUỲNH QUANG TUẤN 17/4/1983 052083020231 16/3/2022 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty CPTVTKXD 

Bình Định
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN Đại học Mở TPHCM

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

8 LÊ HOÀNG TRUNG 16/3/1980 052080000951 10/4/2021 An Lão, Bình Định
Công ty TNHH XD cơ 

điện Văn Phát

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

điện - điện tử

Đại học sƣ phạm KT 

Vinh
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III

9 NGUYỄN ĐÌNH NGHIỆP 18/9/1982 052082000859 01/4/2021 An Lão, Bình Định
Công ty TNHH TVXD 

Tấn Linh
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

11 NGUYỄN NGỌC DŨNG 02/6/1978 052078000902 29/01/2023 An Lão, Bình Định
Công ty TNHH XDTH 

Khôi Nguyên
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Thiết kế xây dựng công trình thủy 

lợi, đê điều
III

Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình 

đƣờng bộ
II

Thiết kế xây dựng công trình cầu - 

hầm
III

Định giá xây dựng II

Ngày cấp 
Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 
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Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND

2 NGUYỄN THÀNH CANG 17/12/1987 052087008926 11/8/2021

Trình độ chuyên môn

An Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH Tân An 

Land
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

4 NGUYỄN VIỆT TRIỀU 20/02/1983 052083014755 12/01/2023 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty CPTVXD 

Nguyễn Hoàng
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

5 MỘC HỮU THÀNH 02/10/1984 052084008694 20/01/2023 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty CP ĐT&PT Xuân 

Diệu
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học kiến trúc 

TPHCM

7 NGUYỄN THÁI VƢỢNG 26/6/1993 052093023283 27/12/2021 Tuy Phƣớc, Bình Định Công ty TNHH Tân Phát
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung

10 NGUYỄN HỒNG SƠN 10/12/1999 052099005166 27/12/2021 Tuy Phƣớc, Bình Định Công ty TNHH Tân Phát
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn

12 NGUYỄN NGỌC BÚT 09/6/1984 052084011478 30/12/2022 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVXD 

Hoàng Lê
Kỹ sƣ thủy lợi Đại học thủy lợi

13 VÕ CHÍ CƢỜNG 22/02/1977 052077018064 10/8/2021 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty CP TVXD thủy 

lợi - thủy điện
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học giao thông 

vận tải

HạngLĩnh vực đủ điều kiện sát hạch

1



Ngày cấp 
Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ chuyên môn HạngLĩnh vực đủ điều kiện sát hạch

14 VÕ VĂN CHÍN 30/11/1973 052073002152 17/4/2021 Quy Nhơn, Bình Định
Ban QLDA Giao thông và 

Dân dụng
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học giao thông 

vận tải
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

15 LÊ VĂN THẢO 20/4/1980 052080002319 29/4/2021  An Lão, Bình Định
Công ty TNHH Nguyên 

Thảo
Kỹ sƣ thuỷ lợi Đại học Thuỷ lợi

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

16 ĐẶNG HỒNG THÁI 23/3/1990 052090009995 16/9/2021 An Nhơn, Bình Định

Công ty CP Đầu tƣ và 

Phát triển dịch vụ Miền 

Bắc

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng 
Đại học Quang Trung

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Khảo sát địa hình (theo Luật Xây 

dựng)
III

Thiết kế xây dựng công trình 

đƣờng bộ
III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

21 TRẦN HÙNG PHÚ 08/7/1989 052089016750 29/01/2023  Hoài Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVXD và 

MT Nam Phƣơng

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng 

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng
Thiết kế kết cấu công trình II

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

IIIQuản lý dự án đầu tƣ xây dựng

17 LÊ QUANG THANH 01/11/1988 052088013484 21/9/2022 Tuy Phƣớc, Bình Định
Công ty TNHH TVTK và 

XD Huy Hoàng

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng 
Đại học Quang Trung

18 ĐẶNG THỊ THUỲ TRANG 09/4/1991 052191000714 15/4/2021 Tuy Phƣớc, Bình Định
Công ty TNHH XDTH 

Tiến Phát

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng 
Đại học Quang Trung

19 VÕ NGỌC ĐỊNH 23/6/1986 0520860014558 12/01/2023 An Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVXD 

Thái Hoà

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng 
Đại học Quang Trung

05/7/1996 052096012564 11/8/2021 Phù Cát, Bình Định20 ĐẶNG MINH KHƢƠNG
Cao đẳng công nghệ kỹ 

thuật giao thông

Cao đẳng giao thông 

vận tải II

Công ty TNHH TVXD 

Thái Hoà

22 TRẦN VĂN THÁI 20/6/1979 052079025397 05/12/2021

Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH Minh 

Tƣờng

 An Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVXD 

Thái Hoà

Kỹ sƣ xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

                                                                                                                        

23 VĂN ĐÌNH AN 01/6/1978 052078002446 22/4/2021
Kỹ sƣ xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
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